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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC HĐCĐGiờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương CNLương SP

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
LươngXLCông

40.651.4334.480.567338.000305.767165.000418.800309.900464.8002.478.30045.132.000900.0001.046.000243.186.00078Tổ quản lý011

14.019.2331.970.767338.000305.76755.000148.700107.000160.500855.80015.990.00015.990.000A2610.697.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

13.725.9001.295.10055.000139.200104.900157.300838.70015.021.000900.000523.000113.598.000A2610.483.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

12.906.3001.214.70055.000130.90098.000147.000783.80014.121.000523.000113.598.000A269.797.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

45.926.0754.001.300275.000466.600310.500465.8002.483.40049.927.375900.00063.3751.488.000447.476.000130Tổ chuyên viên082

9.562.800741.20055.00097.10056.10084.200448.80010.304.000338.00019.966.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042634

9.505.400867.60055.00096.60068.200102.300545.50010.373.000406.00019.967.000A266.818.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000865

9.161.900864.10055.00093.10068.200102.300545.50010.026.000900.000338.00018.788.000A266.818.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001746

9.631.100741.90055.00097.80056.10084.200448.80010.373.000406.00019.967.000A265.609.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009777

8.064.875786.50055.00082.00061.90092.800494.8008.851.37563.3758.788.000A266.184.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003218

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

86.577.5088.481.867338.000305.767440.000885.400620.400930.6004.961.70095.059.3751.800.00063.3752.534.000690.662.000208                  Tổng cộng


